
ĐVT: Đồng

Tổng số
Trong đó: Nguồn 

đóng góp

Nguồn cân đối ngân 

sách
Nguồn đóng góp

1 2 3  4 5 6 7 8

I Ngân sách phường     40.440.167.000     2.770.426.000    3.606.421.000     5.337.881.000    1.731.460.000     5.302.161.000         35.720.000 

1 Tiền sử dụng đất    37.450.848.000    2.770.426.000   2.537.067.000     4.267.947.000   1.730.880.000    4.267.947.000                       -   

1

Mở rộng và nâng cấp bê tông 

tuyến từ trụ sở thôn Hội Phú 

(Nay là khu phố Hội Phú) đến 

Cầu Phú Sơn

2020-2021       3.550.876.000            9.400.000           9.400.000            9.400.000 

2
Xây dựng mới Cầu Huân, khu 

phố Hội Phú
2022       2.282.600.000        271.367.000       271.367.000        271.367.000 

3
GPMB Mở rộng tuyến đường 

Phụng Du Túy Sơn
2020-2022       7.860.515.000     2.770.426.000          44.801.000         44.801.000          44.801.000 

4
Thảm nhựa tuyến đường Phạm 

Hồng Thái
2023       1.162.559.000       405.500.000        405.500.000        405.500.000 

5

Hệ thống điện chiếu sáng tuyến 

từ Ngã Ba Bình Minh đến cầu 

cây Bàng

2022       1.212.647.000          93.860.000         93.860.000          93.860.000 

6
Xây dựng hoa viên khu phố 

Phụng Du 2 
2022-2023       1.159.449.000        224.807.000       224.807.000        224.807.000 

7

Xây dựng hệ thống thoát nước 

và vỉa hè  tuyến đường cơ khí cũ 

đến cụm công nghiệp Tam Quan

2022-2023       9.366.813.000        624.010.000       624.010.000        624.010.000 

8
Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu 

giao thông tại ngã 4 UBND 

phường

2022         770.228.000        104.080.000       104.080.000        104.080.000 

9

Lắp đặt pano tuyên truyền và đèn 

hoa trang trí dọc các tuyến 

đường chính phường Hoài Hảo

2022-2023       1.125.242.000       600.000.000        600.000.000        600.000.000 

Giá trị đã thanh toán năm

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốnThời gian 

KC- HT

Tổng dự toán được duyệt  Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12 

Tên công trình

A

UBND PHƯỜNG HOÀI HẢO

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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Tổng số
Trong đó: Nguồn 

đóng góp

Nguồn cân đối ngân 

sách
Nguồn đóng góp

1 2 3  4 5 6 7 8

I Ngân sách phường     40.440.167.000     2.770.426.000    3.606.421.000     5.337.881.000    1.731.460.000     5.302.161.000         35.720.000 

Giá trị đã thanh toán năm

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốnThời gian 

KC- HT

Tổng dự toán được duyệt  Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12 

Tên công trình

A

10

Hệ thống điện chiếu sáng từ 

Nghĩa trang liệt sĩ phường đến 

cầu Phú Sơn

2023       1.028.695.000         76.313.000          76.313.000          76.313.000 

11
Xây dựng khu dân cư phường 

Hoài Hảo
2023         588.405.000       293.493.000        293.493.000        293.493.000 

12
Xây dựng hoa viên khu phố Hội 

Phú
2022-2023       1.092.337.000         59.050.000          59.050.000          59.050.000 

13

Xây dựng hệ thống thoát nước 

đoạn đường Phạm Thành và Bùi 

Đức Sơn

2023         414.409.000       195.801.000        195.801.000        195.801.000 

14 Sửa chữa nhà làm việc ủy ban 2019-2020       1.680.231.000            9.010.000           9.010.000            9.010.000 

15

Sữa chữa UBND phường, HM: 

Sân nền, nhà để xe, âm thanh 

điện chiếu sáng hội trường

2022-2023       1.016.759.000       279.179.000        279.179.000        279.179.000 

16
Mua sắm trang thiết bị 6 điểm 

nhà sinh hoạt khu phố
2023         178.630.000       178.630.000        178.630.000        178.630.000 

17
Mở rộng trưởng tiểu học số 1 

Hoài hảo
2023       1.251.271.000       228.373.000        228.373.000        228.373.000 

18
Xây dựng nhà bia nghĩa trang 

liệt sĩ
2022       1.157.360.000        349.545.000       349.545.000        349.545.000 

19

Đầu tư mới hệ thống phát thanh 

xã, phường dựa trên ứng dụng 

công nghệ thông tin-viễn thông 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

năm 2023

2023         551.822.000       220.728.000        220.728.000        220.728.000 

2
Nguồn thu đóng góp và đền bù 

đất công ích
     2.989.319.000                        -     1.069.354.000     1.069.934.000             580.000    1.034.214.000         35.720.000 

1
Xây dựng khu dân cư phường 

Hoài Hảo
2023         588.405.000         35.140.000          35.140.000         35.140.000 



Tổng số
Trong đó: Nguồn 

đóng góp

Nguồn cân đối ngân 

sách
Nguồn đóng góp

1 2 3  4 5 6 7 8

I Ngân sách phường     40.440.167.000     2.770.426.000    3.606.421.000     5.337.881.000    1.731.460.000     5.302.161.000         35.720.000 

Giá trị đã thanh toán năm

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốnThời gian 

KC- HT

Tổng dự toán được duyệt  Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12 

Tên công trình

A

2
 BTKM tuyến từ nhà Thanh đến 

cống Hạt 
2021         540.450.000               280.000              280.000              280.000 

3
 BTKM tuyến từ nhà Chung đến 

đất ông Cần 
2021         573.343.000               300.000              300.000              300.000 

4
Lắp đặt mới hệ thống đài truyền 

thanh
2023           35.850.000         35.850.000          35.850.000          35.850.000 

5
Mở rộng trưởng tiểu học số 1 

Hoài hảo
2023       1.251.271.000       998.364.000        998.364.000        998.364.000 

II Ngân sách cấp trên hỗ trợ       6.305.333.000                        -         138.558.000     1.345.950.000    1.207.392.000     1.345.950.000                        -   

1
Ngân sách thị xã hỗ trợ  (Tiền 

đất trồng lúa)
     2.419.309.000                        -        138.558.000       193.000.000        54.442.000       193.000.000                       -   

1
BTKM tuyến từ nhà Chung Hội 

Phú đến suối đập Cứu
2023         451.603.000       138.558.000        138.558.000        138.558.000 

2

 BTKM tuyến từ mương bà Lãm - 

cây Ké đến mương rộc Ấm -

mạch ông Bi 

2021         489.631.000          48.319.000         48.319.000          48.319.000 

3
BTKM tuyến từ nhà Lãm - Cầu 

Ké 
2021         105.361.000            2.430.000           2.430.000            2.430.000 

4
BTKM tuyến từ mương nhánh 

đập Dĩnh - giáp đường bê tông
2021         258.921.000               693.000              693.000               693.000 

5
 BTKM tuyến từ nhà Thanh đến 

cống Hạt 
2021         540.450.000            1.455.000           1.455.000            1.455.000 

6
 BTKM tuyến từ nhà Chung đến 

đất ông Cần 
2021         573.343.000            1.545.000           1.545.000            1.545.000 

2
 Ngân sách thị xã hỗ trợ (Tiền 

sử dụng đất) 
     2.282.600.000                        -                         -         941.950.000      941.950.000       941.950.000                       -   

1
Xây dựng mới Cầu Huân, khu 

phố Hội Phú
2022       2.282.600.000        941.950.000       941.950.000        941.950.000 



Tổng số
Trong đó: Nguồn 

đóng góp

Nguồn cân đối ngân 

sách
Nguồn đóng góp

1 2 3  4 5 6 7 8

I Ngân sách phường     40.440.167.000     2.770.426.000    3.606.421.000     5.337.881.000    1.731.460.000     5.302.161.000         35.720.000 

Giá trị đã thanh toán năm

Tổng số

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốnThời gian 

KC- HT

Tổng dự toán được duyệt  Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12 

Tên công trình

A

3
Ngân sách tỉnh hỗ trợ (Chính 

sách kiên cố hóa kênh mương)
     1.603.424.000                        -                         -         211.000.000      211.000.000       211.000.000                       -   

1

 BTKM tuyến từ mương bà Lãm - 

cây Ké đến mương rộc Ấm -

mạch ông Bi 

2021         489.631.000          53.000.000         53.000.000          53.000.000 

2
 BTKM tuyến từ nhà Thanh đến 

cống Hạt 
2021         540.450.000          74.000.000         74.000.000          74.000.000 

3
 BTKM tuyến từ nhà Chung đến 

đất ông Cần 
2021         573.343.000          84.000.000         84.000.000          84.000.000 

     46.745.500.000     2.770.426.000    3.744.979.000     6.683.831.000    2.938.852.000     6.648.111.000         35.720.000 Cộng
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